English 9

------------, October------, 2021
Week 5:  Unit : CLOTHINGS
Listen and read ( page 13 - 14 )

New words 

1. clothing (n)
trang phục 
( cloth (n) vải

( clothes (n) : quần áo
2. fashionable (a) hợp thời trang  ----( fashion(n) thời trang
3. modern (a) hiện đại
( modernize (v)
cách tân
( modernization (n) sự hiện đại hóa
4. designer (n)
nhà thiết kế
( design (v) (n): thiết kế. kiểu dáng
5. fashion designer (n) nhà thiết kế thời trang
6. mention (v) = talk about (v) đề cập
7. subject of (n) = topicL chủ đề
8. poet (n)
nhà thơ
( poem (n)
bài thơ ( poetry (n)
: thơ ca 

( poetic (a) có tính thơ ca
9. musician (n): nhạc sĩ
10. novelist ( n) tiểu thuyết gia
11. century (n) thế kỷ
12. be described as: được  miêu tả như
13. a long silk tunic: một tấm lụa dài
14. be slit on  the sides: được xẻ ở các phía
15. be worn over loose pants
: được mặc qua tấm lụa dài

16. 
( wear  - wore  - worn : mặc
17. on special occasion: vào những dịp đặc  biệt
18. majority (n) # minority (n)
: đa số# thiểu số 
( major (a) = important (n)

1. take inspiration (v)  = inspire (v) lấy nguồn cảm hứng
2. ethnic minority : dân tộc  thiểu số
3. symbol (n): biểu tượng

( symbolize (v): tương trưng

4. add  pattern to  (v): them vào các họa tiết

5. cross (n) ca rô (ô vuông)

6. strip (n)   sọc ( vằn)

19. unique (a) độc đáo.

Dạng này có các mẫu sau đây:
1. S + STARTED/ BEGAN + VING/ TO V 

· = S+ HAS/ HAS + PP—FOR/ SINCE 

Ex: Mary started wearing blouses when she was ten. 
( She has worn blouses since she was ten.
2. IT’S ---TIME     SINCE    S+ LAST V2/ VED = S+ HAS/ HAS ( NOT ) + PP 
· = It HAS BEEN TIME  SINCE S+ V2/ VED
Ex : It’s ten years since Mary last inspired for her designs. 

( Mary hasn’t inspired for her designs for ten years.

( It has been ten years since Mary last inspired for her designs.

3. THIS IS THE FIRST TIME S+ HAVE/HAS + PP ( I HAVE/HAS NEVER + PP ----- BEFORE.

Ex : This is the first time she has designed dresses for her dolls. ---( She has never designed dresses for her dolls before.

4. S+ LAST + V2/VED  -----+ WHEN  -- = S+ HAVE/HAS  ( not) + PP-----SINCE –

Ex: I last wrote  this poem when I was at school.

 ( I haven’t written this poem since I was at school.
5. THE LAST TIME  + S+ V2/ VED –WAS   = S+ HAS/ HASVE + NOT + PP SINCE/ FOR 

Ex : The last time she embroidered flowers on pieces of cloth was in 2014. 
( She hasn’t embroidered flowers on pieces of cloth since 2014.
